
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 

(Kèm theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Tên văn bản bãi bỏ Ghi chú 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 15 văn bản (13 Quyết định, 02 Chỉ thị)  

1  

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân cấp cho Sở Khoa học và 

Công nghệ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X - quang chẩn 

đoán trong y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X - quang chẩn đoán y tế hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nội dung tại số thứ tự 03 Phụ lục kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

 

2  

Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhà nước 

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nội dung tại số thứ tự 01 Phụ lục kèm theo Quyết định 

số 103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các quyết định quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

3  

Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; nội dung tại số thứ tự 02 Phụ lục kèm theo Quyết 

định số 103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các quyết định 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 

4  
Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 09/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và 

Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

5  
Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. 
 

6  

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các ngành Bưu chính, Viễn thông - Công an - Quản lý thị trường trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông và công nghệ thông tin 
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7  
Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định thời gian hoạt động của 

điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. 
 

8  
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý điểm truy 

nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 

9  
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế quản lý, vận hành và 

sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

10  
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum. 
 

11  
Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 

kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại tỉnh Quảng Ngãi. 
 

12  
Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết 

nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

13  
Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về tăng cường hoạt 

động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 
 

14  
Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
 

15  
Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thi hành Luật Tiêu chuẩn, 

Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất Luợng sản phẩm, hàng hóa. 
 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 04 Quyết định 

16  
Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Sở Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 
 

17  
Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ Di 

tích Quốc gia Trường Lũy tỉnh Quảng Ngãi. 
 

18  

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành mức chi hỗ trợ phát lại các 

chương trình truyền hình thuộc dự án “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo” áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

19  
Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, 

thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
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III. LĨNH VỰC Y TẾ: 15 Quyết định 

20  

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để 

phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 

đảm bảo an toàn thực phẩm. 

 

21  
Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - 

Phục hồi chức năng thành Bệnh viện phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

22  
Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc đổi tên Trung tâm Kiểm dịch y tế 

quốc tế thành Trung tâm Kiểm dịch y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

23  
Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm 

Dược phẩm - Mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

24  
Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên Trung tâm Phòng chống sốt 

rét thành Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

25  
Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

26  
Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 21/01/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về thành lập Trung tâm Giám định Y 

khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

27  
Quyết định số 18/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức lại Trung tâm y tế dự phòng 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

28  
Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập lại Trung tâm phòng chống 

bệnh xã hội trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

29  
Quyết định số 48/2002/QĐ-UB ngày 07/8/2002 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

30  
Quyết định số 38/2003/QĐ-UB ngày 23/9/2003 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

31  
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum. 
 

32  

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 

Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và 

hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 
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33  

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức thù lao hằng 

tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nội dung 

tại số thứ tự 12 Phụ lục kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

34  
Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định việc bố trí và mức hỗ trợ 

cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 01 Chỉ thị 

35  
Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý chất 

lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung trên địa bàn tỉnh. 
 

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 07 văn bản (05 Quyết định, 02 Chỉ thị) 

36  
Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum. 
 

37  

Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi; nội dung tại số thứ tự 45 Phụ lục kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

38  

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hợp nhất Sở Thủy sản với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Quảng Ngãi. 
 

39  

Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên 

lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội. 
 

40  
Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình 

và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 
 

41  
Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấn chỉnh công tác văn thư và giảm 

văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum. 
 

42  
Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 
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VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 10 Quyết định 

43  

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp 

vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021. 

 

44  
Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm 

hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện. 
 

45  
Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 của UBND tỉnh Kon Tum quy định thẩm quyền quyết định khoán 

kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
 

46  
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Kon Tum quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản 

lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

47  
Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Kon Tum quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
 

48  
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định thời hạn phê chuẩn quyết 

toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm. 
 

49  
Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon 

Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đo thị loại II (Vùng cao, vùng sâu, biên giới). 
 

50  

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế giám sát tài chính, 

đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH một thành viên và Công ty cổ phần có 

vốn Nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu. 
 

51  
Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành danh mục tài sản cố định đặc 

thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
 

52  

Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh tỉnh Quảng Ngãi (cũ) ban hành danh mục, thời gian 

sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục 

tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 
 

VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 11 Quyết định 

53  
Quyết định số 78/2024/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định định mức số lượng học sinh/lớp 

theo vùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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54  
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu 

dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

55  

Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch 

vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

56  
Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 25/5/2024 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

57  
Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ giáo dục đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

58  
Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

59  
Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

60  
Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

61  
Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

62  
Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

63  
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất 

lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020. 
 

VIII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 03 văn bản  (02 Quyết định, 01 Chỉ thị) 

64  

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định về thời hạn giải quyết 

thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện đối với lưới điện trung áp 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

65  
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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66  
Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 14/8/2014 UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 
 

IX. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO: 05 Quyết định 

67  

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy định vai trò, trách nhiệm 

của các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 
 

68  

Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định số lượng, quy mô, cách 

thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, 

trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

69  Quyết định 18/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.  

70  
Quyết định số 417/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum quy định trách nhiệm phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

71  
Quyết định 84/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Kon Tum phân cấp thẩm quyền giải quyết 02 (hai) thủ 

tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Kon Tum. 
 

X. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 05 Quyết định 

72  
Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 

73  
Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt 

hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

74  
Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

ban chỉ đạo thực hiện đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp” tỉnh. 
 

75  
Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, 

cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 

76  
Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định thẩm quyền và cách thức xác 

định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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XI. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG: 04 văn bản (03 Quyết định, 01 Chỉ thị) 

77  

Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp phòng, 

chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nội dung tại 

số thứ tự 74 Phụ lục kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

78  

Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về đối thoại của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành với Nhân dân trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 

79  
Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về chế độ phụ cấp, trang phục, công cụ hỗ 

trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 

80  
Chỉ thị số 07/2000/CT-UB ngày 19/7/2000 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các 

loại phương tiện giao thông không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ hợp lệ trên địa bàn tỉnh. 
 

Tổng số: 80 văn bản (73 Quyết định, 07 Chỉ thị) 
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